BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ 

TRẠM THU PHÍ TÂN ĐỆ, TỈNH THÁI BÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009 

của Bộ Tài chính)
-------------------

I. Mức thu áp dụng từ ngày chuyển giao trạm thu phí đến thời điểm dự án BOT đoạn cầu La Uyên – cầu Tân Đệ hoàn thành đưa vào sử dụng
	TT
	Phương tiện chịu phí đường bộ
	Mệnh giá

	
	
	Vé lượt (đ/vé/lượt)
	Vé tháng (đ/vé/tháng)
	Vé quý (đ/vé/quý)

	1
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng  dưới 2 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng
	10.000
	300.000
	800.000

	2
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn
	15.000
	450.000
	1.200.000

	3
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn
	22.000
	660.000
	1.800.000

	4
	Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit
	40.000
	1.200.000
	3.200.000

	5
	Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên  và xe chở hàng bằng Container 40 fit
	80.000
	2.400.000
	6.500.000


II. Mức thu áp dụng cho 48 tháng tiếp theo của dự án, từ thời điểm dự án BOT đoạn cầu La Uyên – cầu Tân Đệ hoàn thành đưa vào sử dụng 

	TT
	Phương tiện chịu phí đường bộ
	Mệnh giá

	
	
	Vé lượt (đ/vé/lượt)
	Vé tháng (đ/vé/tháng)
	Vé quý (đ/vé/quý)

	1
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng  dưới 2 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng
	15.000
	450.000
	1.200.000

	2
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn
	23.000
	690.000
	1.800.000

	3
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn
	33.000
	990.000
	2.700.000

	4
	Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit
	60.000
	1.800.000
	4.800.000

	5
	Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên  và xe chở hàng bằng Container 40 fit
	120.000
	3.600.000
	9.700.000



III. Mức thu áp dụng cho thời gian còn lại sau 48 tháng kể từ thời điểm dự án BOT đoạn cầu La Uyên – cầu Tân Đệ hoàn thành đưa vào sử dụng đến khi kế thúc thời gian thu hoàn vốn theo Hợp đồng

	TT
	Phương tiện chịu phí đường bộ
	Mệnh giá

	
	
	Vé lượt (đ/vé/lượt)
	Vé tháng (đ/vé/tháng)
	Vé quý (đ/vé/quý)

	1
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng  dưới 2 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng
	20.000
	600.000
	1.600.000

	2
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn
	30.000
	900.000
	2.400.000

	3
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn
	44.000
	1.300.000
	3.600.000

	4
	Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit
	80.000
	2.400.000
	6.400.000

	5
	Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên  và xe chở hàng bằng Container 40 fit
	160.000
	4.800.000
	13.000.000



Ghi chú:

- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế ban đầu.


- Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng, kể cả trường hợp chở hàng bằng Container có tải trọng ít hơn tải trọng thiết kế vẫn áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế./.

